	THCS NGO QUYEN
Năm học 2023 - 2024
Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 8

	
	Lớp 6A1
	GVCN: Nguyen Kim Anh THI

	
	(Thực hiện từ ngày 01 tháng 04 năm 2024)
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	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Lí - HANG̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣ L
	Toán - BON
	Nhạc - THUỴ N
	Toán - BON
	Toán - BON
	NNgữ - THI

	Văn - ANH
	GDCD - TIEP
	Toán - BON
	NNgữ - THI
	MT - THU
	TNHN - QUYNH

	Sử - TAM
	Sử - TAM
	Văn - ANH
	Nghỉ
	Văn - ANH
	Sinh - VIET

	Địa - TUOI
	GDĐP - HIEN
	Tin - NGOC
	Nghỉ
	Văn - ANH
	CNghệ - HUAN

	HDTN1 - THI
	Hóa - LY
	NNgữ - THI
	Nghỉ
	Sinh - VIET
	HDTN2 - THI


 
	THCS NGO QUYEN
Năm học 2023 - 2024
Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 8

	
	Lớp 6A2
	GVCN: Dang Huu VIET

	
	(Thực hiện từ ngày 01 tháng 04 năm 2024)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7
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	TD
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Văn - ANH
	Địa - TUOI
	Toán - BON
	NNgữ - THI
	Tin - NGOC
	Sinh - VIET

	Lí - HANG̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣ L
	GDĐP - HIEN
	Sinh - VIET
	MT - THU
	NNgữ - THI
	Sử - TAM

	CNghệ - HUAN
	Hóa - LY
	TNHN - QUYNH
	Nghỉ
	Toán - BON
	GDCD - TIEP

	Toán - BON
	Toán - BON
	Văn - ANH
	Nghỉ
	Sử - TAM
	NNgữ - THI

	HDTN1 - VIET
	Nhạc - THUỴ N
	Văn - ANH
	Nghỉ
	Văn - ANH
	HDTN2 - VIET


 
	THCS NGO QUYEN
Năm học 2023 - 2024
Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 8

	
	Lớp 6A3
	GVCN: Dang Ng Thi Hong HOA

	
	(Thực hiện từ ngày 01 tháng 04 năm 2024)
	

	

	Buổi sáng
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	THỨ 6
	THỨ 7
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	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	NNgữ - HOA
	NNgữ - HOA
	Sinh - VIET
	MT - THU
	Văn - ANH
	GDĐP - HIEN

	Toán - BON
	Toán - BON
	Văn - ANH
	Lí - THUY L
	Văn - ANH
	NNgữ - HOA

	Văn - ANH
	Địa - TUOI
	Toán - BON
	
	Hóa - LY
	Sử - TAM

	GDCD - TIEP
	Sử - TAM
	TNHN - QUYNH
	Nghỉ
	Toán - BON
	Nhạc - THUỴ N

	HDTN1 - HOA
	Sinh - VIET
	CNghệ - HUAN
	Nghỉ
	Tin - NGOC
	HDTN2 - HOA


 
	THCS NGO QUYEN
Năm học 2023 - 2024
Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 8

	
	Lớp 6̉̉̉̉̉̉̉̉̉̉̉̉̉̉̉̉̉̉̉A4
	GVCN: Luu Thi Hoa TUOI

	
	(Thực hiện từ ngày 01 tháng 04 năm 2024)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7
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	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Văn - THOM
	Lí - THUY L
	NNgữ - THI
	Sử - TAM
	Hóa - LY
	GDCD - TIEP

	Văn - THOM
	Sử - TAM
	MT - THU
	Toán - BON
	Tin - NGOC
	CNghệ - HUAN

	Toán - BON
	Toán - BON
	Nhạc - THUỴ N
	Nghỉ
	NNgữ - THI
	Địa - TUOI

	NNgữ - THI
	Sinh - VIET
	Sinh - VIET
	Nghỉ
	Văn - THOM
	TNHN - QUYNH

	HDTN1 - TUOI
	GDĐP - HIEN
	Toán - BON
	Nghỉ
	Văn - THOM
	HDTN2 - TUOI


 
	THCS NGO QUYEN
Năm học 2023 - 2024
Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 8

	
	Lớp 6A5
	GVCN: Ho Viet HUAN

	
	(Thực hiện từ ngày 01 tháng 04 năm 2024)
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	TD

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	NNgữ - THI
	Nhạc - THUỴ N
	MT - THU
	Toán - HUYEN
	Văn - THOM
	CNghệ - HUAN

	GDĐP - HIEN
	Hóa - LY
	NNgữ - THI
	Toán - HUYEN
	Văn - THOM
	Địa - TUOI

	Lí - THUY L
	Toán - HUYEN
	Văn - THOM
	Nghỉ
	Tin - NGOC
	NNgữ - THI

	Sử - TAM
	Toán - HUYEN
	Văn - THOM
	Nghỉ
	Sinh - VIET
	Sinh - VIET

	HDTN1 - HUAN
	GDCD - TIEP
	TNHN - QUYNH
	Nghỉ
	Sử - TAM
	HDTN2 - HUAN


 
	THCS NGO QUYEN
Năm học 2023 - 2024
Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 8

	
	Lớp 6A6
	GVCN: Nguyen Thi Thanh THUY

	
	(Thực hiện từ ngày 01 tháng 04 năm 2024)
	

	

	Buổi sáng
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	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Toán - BON
	Hóa - LY
	Văn - THOM
	Lí - THUY L
	NNgữ - THI
	Sử - TAM

	NNgữ - THI
	Sinh - VIET
	Tin - NGOC
	GDĐP - HIEN
	Sử - TAM
	NNgữ - THI

	Văn - THOM
	Nhạc - THUỴ N
	CNghệ - HUAN
	Nghỉ
	Văn - THOM
	TNHN - QUYNH

	Văn - THOM
	GDCD - TIEP
	Toán - BON
	Nghỉ
	MT - THU
	Địa - TUOI

	HDTN1 - THUỴ N
	Toán - BON
	Sinh - VIET
	Nghỉ
	Toán - BON
	HDTN2 - THUỴ N


 
	THCS NGO QUYEN
Năm học 2023 - 2024
Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 8

	
	Lớp 7A1
	GVCN: Truong Thi Tuong VY

	
	(Thực hiện từ ngày 01 tháng 04 năm 2024)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	HDTN1 - VY L
	Toán - HUYEN
	Toán - HUYEN
	Sử - QUYEN
	CNghệ - HUAN
	GDĐP - VI N

	Toán - HUYEN
	NNgữ - TUAN
	Văn - ANH
	NNgữ - TUAN
	TNHN - VY L
	Nhạc - VI N

	Địa - QUE
	Văn - ANH
	Văn - ANH
	Nghỉ
	Lí - VY L
	GDCD - QUY

	Tin - CUONG
	Văn - ANH
	MT - THU
	Nghỉ
	Sinh - HUNG
	Địa - QUE

	NNgữ - TUAN
	Sinh - HUNG
	Hóa - MINH
	Nghỉ
	Toán - HUYEN
	HDTN2 - VY L
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	THỨ 4
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	THCS NGO QUYEN
Năm học 2023 - 2024
Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 8

	
	Lớp 7A2
	GVCN: Nguyen Thi Tuong VI

	
	(Thực hiện từ ngày 01 tháng 04 năm 2024)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	HDTN1 - VI N
	Văn - ANH
	Văn - ANH
	NNgữ - QUANG
	MT - THU
	GDCD - QUY

	Địa - QUE
	Toán - HUYEN
	Lí - VY L
	TNHN - VY L
	Văn - ANH
	Hóa - MINH

	Toán - HUYEN
	Toán - HUYEN
	Nhạc - VI N
	Nghỉ
	Văn - ANH
	GDĐP - VI N

	Sử - QUYEN
	Địa - QUE
	Toán - HUYEN
	Nghỉ
	CNghệ - HUAN
	NNgữ - QUANG

	Tin - CUONG
	NNgữ - QUANG
	Sinh - HUNG
	Nghỉ
	Sinh - HUNG
	HDTN2 - VI N

	Buổi chiều
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	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7
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	THCS NGO QUYEN
Năm học 2023 - 2024
Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 8

	
	Lớp 7A3
	GVCN: Tran Thi HUE

	
	(Thực hiện từ ngày 01 tháng 04 năm 2024)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	HDTN1 - LINH
	Văn - HUE
	Nhạc - VI N
	Lí - VY L
	Địa - QUE
	Tin - CUONG

	NNgữ - QUANG
	Văn - HUE
	Toán - HUYEN
	GDĐP - VI N
	MT - THU
	NNgữ - QUANG

	Văn - HUE
	NNgữ - QUANG
	Hóa - MINH
	Nghỉ
	Toán - HUYEN
	Địa - QUE

	Toán - HUYEN
	Sinh - HUNG
	Sinh - HUNG
	Nghỉ
	Toán - HUYEN
	Văn - HUE

	GDCD - QUY
	Sử - QUYEN
	CNghệ - HUAN
	Nghỉ
	TNHN - VY L
	HDTN2 - LINH

	Buổi chiều
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	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
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	THCS NGO QUYEN
Năm học 2023 - 2024
Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 8

	
	Lớp 7A4
	GVCN: Duong Thi QUYEN

	
	(Thực hiện từ ngày 01 tháng 04 năm 2024)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	HDTN1 - QUYEN
	NNgữ - QUANG
	Lí - VY L
	Địa - QUE
	Nhạc - VI N
	NNgữ - QUANG

	GDĐP - VI N
	Sử - QUYEN
	Toán - NGOC
	GDCD - QUY
	Địa - QUE
	Văn - HUE

	Hóa - MINH
	Văn - HUE
	TNHN - VY L
	Nghỉ
	Tin - CUONG
	Văn - HUE

	Sinh - TRUC
	Toán - NGOC
	CNghệ - HUAN
	Nghỉ
	MT - THU
	Sinh - TRUC

	NNgữ - QUANG
	Toán - NGOC
	Văn - HUE
	Nghỉ
	Toán - NGOC
	HDTN2 - QUYEN

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7
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	THCS NGO QUYEN
Năm học 2023 - 2024
Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 8

	
	Lớp 7A5
	GVCN: Nguyen Thi TRUC

	
	(Thực hiện từ ngày 01 tháng 04 năm 2024)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	HDTN1 - TRUC
	Toán - NGOC
	MT - THU
	Văn - HUE
	Lí - VY L
	Văn - HUE

	Sinh - TRUC
	Hóa - MINH
	CNghệ - HUAN
	Văn - HUE
	GDĐP - VI N
	GDCD - QUY

	NNgữ - QUANG
	Địa - QUE
	Tin - CUONG
	Nghỉ
	Địa - QUE
	NNgữ - QUANG

	TNHN - VY L
	NNgữ - QUANG
	Toán - NGOC
	Nghỉ
	Toán - NGOC
	Sử - QUYEN

	Nhạc - VI N
	Văn - HUE
	Toán - NGOC
	Nghỉ
	Sinh - TRUC
	HDTN2 - TRUC

	Buổi chiều
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	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7
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	THCS NGO QUYEN
Năm học 2023 - 2024
Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 8

	
	Lớp 7A6
	GVCN: Dang NG.TR Vinh QUANG

	
	(Thực hiện từ ngày 01 tháng 04 năm 2024)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	HDTN1 - QUANG
	Địa - QUE
	Toán - NGOC
	GDCD - QUY
	Toán - NGOC
	Sử - QUYEN

	Văn - HUE
	NNgữ - QUANG
	MT - THU
	NNgữ - QUANG
	Toán - NGOC
	Tin - CUONG

	Sinh - TRUC
	Toán - NGOC
	Văn - HUE
	Nghỉ
	CNghệ - HUAN
	Hóa - MINH

	NNgữ - QUANG
	Văn - HUE
	Văn - HUE
	Nghỉ
	Địa - QUE
	Nhạc - VI N

	TNHN - VY L
	Sinh - TRUC
	Lí - VY L
	Nghỉ
	GDĐP - VI N
	HDTN2 - QUANG

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7
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	THCS NGO QUYEN
Năm học 2023 - 2024
Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 8

	
	Lớp 8A1
	GVCN: Ngue Truong SON

	
	(Thực hiện từ ngày 01 tháng 04 năm 2024)
	

	

	Buổi sáng
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	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7
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	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Sử - TIEP
	Địa - HIEN
	Văn - HANG V
	NNgữ - HOA
	Địa - HIEN
	Nhạc - THUỴ N

	CNghệ - THUY L
	GDĐP - TUOI
	TNHN - QUYNH
	Toán - TAN
	Toán - TAN
	Sinh - SON

	Văn - HANG V
	Lí - THUY L
	Toán - TAN
	Toán - TAN
	Tin - CUONG
	NNgữ - HOA

	Văn - HANG V
	NNgữ - HOA
	CNghệ - THUY L
	Nghỉ
	Hóa - LY
	GDCD - TAM

	HDTN1 - SON
	Văn - HANG V
	Hóa - LY
	Nghỉ
	MT - THU
	HDTN2 - SON


 
	THCS NGO QUYEN
Năm học 2023 - 2024
Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 8

	
	Lớp 8A2
	GVCN: Phan Thi TAM

	
	(Thực hiện từ ngày 01 tháng 04 năm 2024)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7
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	TD
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Toán - TAN
	GDCD - TAM
	Toán - TAN
	Địa - HIEN
	CNghệ - THUY L
	TNHN - QUYNH

	Văn - HANG V
	Lí - THUY L
	Toán - TAN
	NNgữ - HOA
	Địa - HIEN
	Sử - TIEP

	GDĐP - TUOI
	NNgữ - HOA
	Văn - HANG V
	Hóa - LY
	Văn - HANG V
	Sinh - SON

	CNghệ - THUY L
	Nhạc - THUỴ N
	Văn - HANG V
	Nghỉ
	Tin - CUONG
	NNgữ - HOA

	HDTN1 - TAM
	Toán - TAN
	MT - THU
	Nghỉ
	Hóa - LY
	HDTN2 - TAM


 
	THCS NGO QUYEN
Năm học 2023 - 2024
Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 8

	
	Lớp 8A3
	GVCN: Nguyen Thi Thu HIEN

	
	(Thực hiện từ ngày 01 tháng 04 năm 2024)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	TD
	
	

	
	
	
	TD
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	CNghệ - THUY L
	Văn - HANG V
	CNghệ - THUY L
	Hóa - LY
	Sinh - SON
	NNgữ - HOA

	NNgữ - HOA
	Toán - TAN
	NNgữ - HOA
	Văn - HANG V
	Tin - CUONG
	GDĐP - HIEN

	Sử - TIEP
	Toán - TAN
	Hóa - LY
	Văn - HANG V
	Địa - HIEN
	Nhạc - THUỴ N

	TNHN - THUỴ N
	Lí - THUY L
	MT - THU
	Nghỉ
	Toán - TAN
	Địa - HIEN

	HDTN1 - HIEN
	GDCD - TAM
	Văn - HANG V
	Nghỉ
	Toán - TAN
	HDTN2 - HIEN


 
	THCS NGO QUYEN
Năm học 2023 - 2024
Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 8

	
	Lớp 8A4
	GVCN: Ho Thi TIEP

	
	(Thực hiện từ ngày 01 tháng 04 năm 2024)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	TD
	

	
	
	
	
	TD
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Nhạc - THUỴ N
	Toán - TAN
	NNgữ - HOA
	Toán - TAN
	Tin - CUONG
	Sinh - SON

	GDCD - TIEP
	Văn - HANG V
	CNghệ - THUY L
	Hóa - LY
	CNghệ - THUY L
	TNHN - THUỴ N

	Địa - HIEN
	Văn - HANG V
	Lí - THUY L
	Địa - HIEN
	MT - THU
	GDĐP - HIEN

	NNgữ - HOA
	Hóa - LY
	Toán - TAN
	Nghỉ
	Văn - HANG V
	Sử - TIEP

	HDTN1 - TIEP
	NNgữ - HOA
	Toán - TAN
	Nghỉ
	Văn - HANG V
	HDTN2 - TIEP


 
	THCS NGO QUYEN
Năm học 2023 - 2024
Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 8

	
	Lớp 9A1
	GVCN: Nguyen Thi Hong MINH

	
	(Thực hiện từ ngày 01 tháng 04 năm 2024)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	CHAO CO - MINH
	Sử - QUY
	Sử - QUY
	Toán - HAI
	Toán - HAI
	Sinh - TRUC

	Tin - CUONG
	CNghệ - HANG̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣ L
	Văn - CHAU
	GDCD - QUYEN
	Sinh - TRUC
	Địa - QUE

	NNgữ - TUAN
	NNgữ - TUAN
	Toán - HAI
	Nghỉ
	Nhạc - VI N
	Toán - HAI

	Hóa - MINH
	Văn - CHAU
	Hóa - MINH
	Nghỉ
	Lí - HANG̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣ L
	Tin - CUONG

	Văn - CHAU
	Văn - CHAU
	Lí - HANG̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣ L
	Nghỉ
	Văn - CHAU
	SHL - MINH

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7
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	THCS NGO QUYEN
Năm học 2023 - 2024
Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 8

	
	Lớp 9A2
	GVCN: Vo Van QUY

	
	(Thực hiện từ ngày 01 tháng 04 năm 2024)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	CHAO CO - QUY
	Hóa - MINH
	Lí - HANG̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣ L
	Văn - CHAU
	CNghệ - HANG̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣ L
	NNgữ - TUAN

	NNgữ - TUAN
	Toán - HAI
	Nhạc - VI N
	Toán - HAI
	Lí - HANG̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣ L
	Sinh - TRUC

	GDCD - QUYEN
	Toán - HAI
	Văn - CHAU
	Nghỉ
	Văn - CHAU
	Tin - CUONG

	Sử - QUY
	Sử - QUY
	Văn - CHAU
	Nghỉ
	Văn - CHAU
	Hóa - MINH

	Sinh - TRUC
	Địa - QUE
	Tin - CUONG
	Nghỉ
	Toán - HAI
	SHL - QUY

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7
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	THCS NGO QUYEN
Năm học 2023 - 2024
Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 8

	
	Lớp 9A3
	GVCN: Le Anh TUAN

	
	(Thực hiện từ ngày 01 tháng 04 năm 2024)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	CHAO CO - TUAN
	Văn - THOM
	Tin - CUONG
	Văn - THOM
	Tin - CUONG
	Hóa - MINH

	Hóa - MINH
	Văn - THOM
	Lí - HANG̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣ L
	Địa - QUE
	Toán - HAI
	Toán - HAI

	Sử - QUY
	Lí - HANG̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣ L
	Sử - QUY
	Nghỉ
	Sinh - TRUC
	Sinh - TRUC

	Nhạc - VI N
	Toán - HAI
	CNghệ - HANG̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣ L
	Nghỉ
	Văn - THOM
	NNgữ - TUAN

	GDCD - QUYEN
	NNgữ - TUAN
	Toán - HAI
	Nghỉ
	Văn - THOM
	SHL - TUAN

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7
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	THCS NGO QUYEN
Năm học 2023 - 2024
Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 8

	
	Lớp 9A4
	GVCN: Nguyen Thi Hong QUE

	
	(Thực hiện từ ngày 01 tháng 04 năm 2024)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	CHAO CO - QUE
	CNghệ - HANG̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣ L
	Hóa - MINH
	NNgữ - TUAN
	Sinh - TRUC
	Địa - QUE

	Sử - QUY
	Sử - QUY
	Tin - CUONG
	Văn - CHAU
	Văn - CHAU
	NNgữ - TUAN

	Văn - CHAU
	Sinh - TRUC
	Lí - HANG̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣ L
	Nghỉ
	Toán - HAI
	GDCD - QUYEN

	Văn - CHAU
	Lí - HANG̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣ L
	Toán - HAI
	Nghỉ
	Nhạc - VI N
	Toán - HAI

	Hóa - MINH
	Toán - HAI
	Văn - CHAU
	Nghỉ
	Tin - CUONG
	SHL - QUE

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7
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